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Phân bổ số F0 đang điều trị tại các tầng
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Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Hiện đang quản lý và chăm sóc 80.689 F0.

phân bố theo 3 tầng: 82% - 15% - 3%

Thời điểm cao nhất (6/9): 154.554 F0,

phân bố theo 3 tầng: 72% - 26% - 2%



5069/SYT-NVY (28/7): Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại

nhà đối với người mắc COVID-19

5426/SYT-NVY (09/8): Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19
cách ly tại nhà

5450/SYT-NVY (10/8): Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách
ly tại nhà (phiên bản 1.1).

5627/SYT-NVY (15/8): Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho
người F0 (phiên bản 1.2)

5718/SYT-NVY (17/8): phiên bản 1.3.

6002/SYT-NVY (25/8): phiên bản 1.4.

6025/SYT-NVY (27/8): phiên bản 1.5.

8728/SYT-NVY (23/11): phiên bản 1.6.

Đưa thuốc kháng đông, kháng viêm dạng uống vào toa 
thuốc điều trị tại nhà

Bổ sung thêm 2 thuốc kháng đông vào toa thuốc điều trị
tại nhà

Bổ sung thuốc kháng vi rút (Molnupiravir), bổ sung 
thuốc hạ sốt, vitamin

Bổ sung hàm lượng và liều dung của thuốc kháng vi rút
(Molnupiravir 400mg x 2)

Điều chỉnh hàm lượng Molnupiravir (800mg x 2) và chia 
thành túi thuốc điều trị tại nhà (A-B, C)

Giảm 01 thuốc kháng không

????





ĐỐI TƯỢNG

“Người mắc COVID-19 (F0) là người có kết

quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương

tính, đủ điều kiện cách ly tại nhà”.



ĐIỀU KIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ
1.Hội đủ 02 tiêu chí lâm sàng:

(1)Không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ (không có suy hô hấp: SpO2 ≥

96% khi thở khí trời, nhịp thở ≤ 20 lần/phút).

(2)Độ tuổi từ 1 đến 50 tuổi, không có bệnh nền, không đang mang thai, không béo phì. Đối với

những trường hợp không thỏa điều kiện này vẫn có thể xem xét cách ly tại nhà nếu có bệnh

nền ổn định, bảo đảm tiêm đủ 2 mũi hoặc sau 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi vắc xin phòng

COVID-19 đầu tiên.

2.Có khả năng tự chăm sóc, trường hợp F0 là trẻ em hoặc người

không tự chăm sóc cá nhân được thì cần phải có người hỗ trợ

chăm sóc.

3.Trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ (người cao

tuổi, có bệnh nền, béo phì, có thai…).



Xác định và lập
DS F0

Hướng dẫn tựCS 
và TD sức khỏe

tại nhà

Theo dõi SK & 
KCB tại nhà

Xét nghiệm

Cấp cứu, 
chuyển viện



Hoạt động 1. Xác định, lập danh sách F0

1.Có bộ phận trực 24/7 chuyên tiếp nhận danh sách

F0 (họ tên, sđt F0, sđt người nhà, địa chỉ cư trú, tình

trạng hiện tại, tiền sử tiêm vắc xin, bệnh nền).

2.Nhập thông tin phần mềm https://htqlncl.gov.vn:8082

3.Chuyển thông tin trên PM hoặc danh sách excel có

đầy đủ thông tin cho cơ sở quản lý người nhiễm

COVID-19 trong 4-6 giờ.

https://htqlncl.gov.vn:8082/


Hoạt động 2. Hướng dẫn F0 tự CS và TD SK

Trong vòng 24g sau khi nhận được DS, tiếp cận gia đình F0 đánh giá

điều kiện cách ly tại nhà. Nếu đủ điều kiện phát tờ rơi hướng dẫn tự

chăm sóc, TD sức khỏe tại nhà; cấp ngay túi thuốc A hoặc A-C.

1.Chuẩn bị vật dụng cần thiết khi cách ly tại nhà

2.Chuẩn bị thuốc tại nhà

3.Những điều cần làm khi cách ly tại nhà

4.Những điều không nên làm khi cách ly tại nhà

5.Các dấu hiệu cần báo ngay cho NVYT





Hoạt động 3. Theo dõi sức khỏe và KCB tại nhà

1. Theo dõi sức khỏe F0

• Theo dõi sức khỏe F0 mỗi ngày, cập nhật diễn tiến vào phần

mềm.

• Sẵn sàng nghe điện thoại để tư vấn hoặc KCB tại nhà cho F0.

2. KCB tại nhà cho F0

• Thuốc A

• Thuốc C

• Thuốc B



Hoạt động 4. Xét nghiệm

1.Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà vào N14

(PCR hoặc test nhanh).

2.Nếu âm tính, lập DS chuyển BCĐ PCD

cấp xã cấp GCN hoàn thành cách ly.



Hoạt động 5. Cấp cứu, chuyển viện

1. Khi F0 có dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý F0 phải

hướng dẫn, xử trí cấp cứu, liên hệ Tổ phản ứng nhanh

chuyển viện.

2. Dấu hiệu chuyển nặng:

• Đối với người lớn: Khó thở biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 25

lần/phút, li bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, SpO2 < 94%.

• Đối với trẻ em: Thở nhanh theo tuổi (1–5 tuổi: ≥ 40 lần/phút, 5-12 tuổi: ≥ 30

lần/phút, > 12 tuổi: ≥ 20 lần/phút), cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, li

bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống, tím tái môi đầu chi, SpO2 < 95% (nếu có đo).



NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TRONG 1.6
1. Điều kiện cách ly tại nhà: 03 điều kiện.

2. Điều chỉnh thành 05 hoạt động chăm sóc F0 tương ứng 05 nhiệm vụ của cơ sở quản lý F0.

3. Quy định rõ thời gian: tiếp nhận danh sách F0, phân công chăm sóc F0, tiếp cận F0 để đánh giá điều kiện
cách ly tại nhà.

4. Quy định rõ các nội dung hướng dẫn F0 tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà: hướng dẫn 05 nội dung 
cần chuẩn bị và tuân thủ khi cách ly tại nhà, SYT đã ban hành tờ rơi hướng dẫn F0.

5. Điều chỉnh hướng dẫn sử dụng thuốc dành cho người trên 18 tuổi, trong đó điều chỉnh chỉ định sử dụng
gói B, gói C.

6. Bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho trẻ em.

7. Mỗi phường, xã công khai:

- Số điện thoại đường dây nóng chuyên tiếp nhận danh sách F0 do 01 bộ phận chuyên trách (khai thác đầy đủ thông tin 
khi tiếp nhận (họ tên, địa chỉ, sđt F0, sđt người nhà, tiền sử tiêm vắc xin, những yếu tố nguy cơ cao).

- Số điện thoại đường dây nóng tư vấn sức khỏe cho F0 (số điện thoại của cơ sở phân công quản lý F0).

- Số điện thoại đường dây nóng củaTổ phản ứng nhanh.




